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	Bộ (Sở) :........
	

	Đơn vị :........
	


BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng :..........Năm :................

	Các khoản lương
	Hệ số
	Số tiền

	Lương chính

	...
	
	

	Phụ cấp

	...
	
	

	Đóng góp

	...
	
	

	Giảm khác

	...
	
	


Phòng ban :...............................................................

	STT
	Cán bộ
	Ngạch lương
	Hệ số
	Số tiền
	Thực nhận
	Ký nhận

	Cán bộ :.................................
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cán bộ :.................................
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cộng theo phòng ban



